THIẾT KẾ ĐỒ ÁN MÔN HỌC
KHUNG BÊ TÔNG CỐT THÉP
Nội dung : 1. Lập mặt bằng kết cấu sàn tầng 2 cốt H2, sàn mái cốt H4
                                 2. Thiết kế khung ngang trục 3 của nhà.
	L1
	L2
	Ht
	B
	Loại công trình
	Địa điểm xây dựng

	6
	1,8
	3,5
	3,6
	Trạm y tế
	Thành phố
Bắc Giang


I.Lựa chọn giải pháp cho kết cấu.
1.Chọn vật liệu sử dụng
- Sử dụng bê tông cấp độ bền B20 có Rb= 11,5MPa ; Rbt = 0,9 MPa.
- Sử dụng thép:  
    + Nếu Ø≤ 10 thì dung thép nhóm CI có : Rs = Rsc = 225 MPa
    + Nếu Ø > 10 thì dung thép nhóm CII có: Rs = Rsc = 280 MPa
2.Chọn kích thước chiều dày sàn.
Chiều dày bản sàn:
+ Kích thước ô sàn điển hình:     = 3,6  6 1,6 bản là việc theo 2 phương, bản thuộc loại bản kê 4 cạnh.
Chiều dày bản sàn sác định sơ bộ theo công thức
Hs = 
D=(0,8 là hệ số phụ thuộc tải trọng, với công trình trạm y tế tải trọng bình thường, 
lấy D=1
m = (40 ) là hệ số với ô bản kê, lấy m = 40
Hs = , chọn sơ bộ 
+ Với các ô bản khác nhỏ hơn ta chọn Hs = 10cm chung cho toàn sàn để tạo điều kiện cho thi công dễ dàng.
4. Lựa chon kết cấu mái.
Kết cấu mái dùng hệ mái tôn gác lên xà gồ , xà gồ gác lên tường thu hồi .
5. Lựa  chọn kích thước các bộ phận.
* Kích thước tiết diện dầm 
a, Dầm trong phòng AB
Nhịp dầm L=L1 = 6,0 m
Hd =  =  = 0,5 (m)
Chọn chiều cao dầm 550 mm
Bề rộng dầm b = 220 mm
b, Dầm ngoài hành lang.
nhịp dầm L = L2 = 1,8 m 
Hd =  =  = 0,15 (m)
vậy ta chọn chiều cao dầm là 300 mm bề rộng dầm 220 mm
c, Dầm dọc nhà.
Nhịp dầm L = B = 3,6 m
Hd =  =  = 0,28 (m ) 
Ta chọn chiều cao dầm : h =300 mm , b = 220 mm
*Kích thước tiết diện cột.
Diện tích tiết diện cột xác định theo công thức
A =  
a, Cột trục B.
+ Diện truyền tải cột trục B : S = (   ) 3,6 = 14,04 m²
Với nhà 4 tầng có 3 sàn và 1 sàn mái :
N = n.q.S = 4.12.14,04 = 842,4 kN
Để kể đến  ảnh hưởng của mômen ta chọn k = 1,3
Suy ra  A =  =  = 761,8 ( cm² )
Vậy ta chọn kích thước tiết diện cột bc x hc = 22 x 40 cm có A = 880 cm² chung cho tất cả cột có diện truyền tải như trên và cho toàn bộ chiều cao công trình
b,Cột trục A 
-Cột trục A có diện chịu tải nhỏ hơn diện chịu tải cột trục B để thiên về an toàn và định hình ván khuôn ta chọn kích thước cột trục A bằng kích thước cột trục B 22 x 40 cm
c, Cột trục C.
+ Diện truyền tải cột trục C : S = . 3,6 = 3.24 m²
Với nhà 4 tầng có 3 sàn và 1 sàn mái :
N = n.q.S = 4.12.3.24 = 155,52 kN
Để kể đến  ảnh hưởng của mômen ta chọn k = 1,3 
Suy ra  A =  =  = 2198 ( cm² )
Vậy ta chọn kích thước tiết diện cột bc x hc = 22 x 22 cm chung cho tất cả cột có diện truyền tải như trên và cho toàn bộ chiều cao công trình
 
[image: ]
Diện chịu tải của cột
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Mặt bằng kết cấu tầng 2-4
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Mặt bằng kết cấu tầng mái

II . Sơ đồ tính toán khung phẳng
1.sơ đồ hình học : 

[image: ]
Sơ đồ hình học khung ngang




2, Sơ đồ kết cấu.

  a, Nhịp tính toán của dầm.
   Nhịp tính toán của dầm bằng khoảng cách giữa các trục cột.
   -Xác định nhịp tính toán dầm AB:
      LAB = L1 + t – hc = 6000 + 220 – 400 = 5820(mm)
   -Xác định nhịp tính toán đoạn BC:
     LBC = L2 – t/2 + h/2 = 1890 (mm)
b,Chiều cao của cột:
  -Chiều cao cột lấy bằng khoảng cách các trục dầm. Do chiều cao dầm thay đổi nên ta lấy dầm hành lang để tính toán.
  -Xác định chiều cao tầng 1:
    Chiều sâu chôn móng chọn 0,95m kể từ cốt +0,00m->hm=950 (mm)
=>  ht1 = Ht + hm – 0,5hd = 3500 + 950 – 0,5.550 = 4175(mm)
  -Chiều cao tầng 2,3,4 lấy bằng 3,5m.



[image: ]
Sơ đồ kết cấu khung ngang
III, Xác định tải trọng đơn vị.
3.1 Tải trọng đơn vị
3.1.1 Tĩnh tải








[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Tĩnh tải tác dụng lên 1m2 sàn phòng, hành lang
	
Các lớp vật liệu
	
Chiều dày (mm)
	

ɣ(daN/m3)
	Tiêu chuẩn (kN/m2)
	
n
	Tính toán (kN/m2)

	        -Gạch ceramic
	8
	2000
	         0,16
	1,1
	   0,176

	-Vữa xi măng mác 75
	25
	1800
	         0,45
	1,3
	   0,585

	-Sàn BTCT toàn khối
	100
	2500
	2,5
	1,1
	     2,75

	-Vữa chát trần mác 75
	15
	1800
	         0,27
	1,3
	   0,351

	Tổng
	
	   3,862


* Tĩnh tải tác dụng lên 1m2 sàn mái
	
Các lớp vật liệu
	
Chiều dày (mm)
	

ɣ(daN/m3)
	Tiêu chuẩn (kN/m2)
	
n
	Tính toán (kN/m2)

	-Vữa xi măng mác 75
	25
	1800
	            0,45
	1,3
	   0,585

	   -Sàn BTCT toàn khối
	100
	2500
	2,5
	1,1
	     2,75

	-Vữa chát trần mác 75
	15
	1800
	            0,27
	1,3 
	   0,351

	Tổng
	
	     3,69


* Tĩnh tải tường xây 220
	
Các lớp vật liệu
	
Chiều dày (mm)
	

ɣ(daN/m3)
	Tiêu chuẩn (kN/m2)
	
n
	Tính toán (kN/m2)

	-Tường gạch
	220
	1800
	         3,96
	1,1
	     4,36

	   -Lớp vữa trát hai bên
	2x15
	1800
	         0,54
	1,3
	      0,7

	Tổng
	
	     5,06


* Tĩnh tải tường xây 110
	
Các lớp vật liệu
	
Chiều dày (mm)
	

ɣ(daN/m3)
	Tiêu chuẩn (kN/m2)
	
n
	Tính toán (kN/m2)

	-Tường gạch
	110
	1800
	         1,98
	1,1
	     2,18

	   -Lớp vữa trát hai bên
	2x15
	1800
	         0,54
	1,3
	      0,7

	Tổng
	
	     2,88


* Tĩnh tải tường thu hồi 110 có tính mái tôn xà gồ thép lợp bên trên
	
Các lớp vật liệu
	
Chiều dày (mm)
	

ɣ(daN/m3)
	Tiêu chuẩn (kN/m2)
	
n
	Tính toán (kN/m2)

	-Tường gạch
	110
	1800
	         1,98
	1,1
	     2,18

	   -Lớp vữa trát hai bên
	2x15
	1800
	         0,54
	1,3
	      0,7

	   -Lợp tôn xà gồ thép
	
	
	        0,20
	1,05
	     0,21

	Tổng
	
	      3,1




3.1.2,Hoạt tải đơn vị:
	
Loại phòng
	
Tiêu chuẩn (kN/m2)
	

ɣ(daN/m3)
	Tính toán (kN/m2)

	Phòng làm việc
	2
	1,2
	 2,4

	Hành lang
	3
	1,2
	3,6

	Mái không sử dụng
	0,75
	1,3
	          0,975

	Cầu thang
	3
	1,2
	3,6

	Hoạt tải nước
	10
	1
	10




















IV,Xác định tĩnh tải đặt vào khung.
Tải trọng tác dụng lên khung bao gồm: tĩnh tải và hoạt tải sử dụng. Riêng tải trọng bản thân của dầm và cột khung sẽ được nhập trong phần mềm khi tính toán 
   1, Tĩnh tải tầng 2,3,4 trên khung trục 3.
[image: ]
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Sơ đồ tĩnh tải 1 – tầng 2,3,4.
	
	TĨNH TẢI PHÂN BỐ
	

	STT
	Lọai tải trọng và cách tính
	Kết quả
(kN/m)

	1.
	Do trọng lượng tường xây trên dầm cao: 3,5-0,55 = 2.95 (m)
5,06. 2,95 

	14,93

	2.
	Do tải trọng truyền từ sàn vào dạng hình thang 
với tung độ lớn nhất:
3.862 .3,6
	14



	
	TĨNH TẢI TẬP TRUNG
	

	STT
	Loại tải trọng và cách tính
	Kết quả
( kN )

	
1.
	GA
Do trọng lượng bản thân dầm dọc
0,22.0,3.25.3,6.1,1
	6,53

	2.
	               Do trọng lượng tường xây trên dầm dọc cao 3,5-0,3=3,2
 5,06.3,2.3,6.0,7
	40,8

	3.
	Do trọng lượng sàn truyền vào hình tam giác 
3,862.3,6.3,6/2/2
	12,5

	
1.
2.

3.
	GB
Giống như 1,2,3 của GA đã tính trên

Do trọng lượng của sàn hành lang truyền vào
3,862.1,8/2.3,6
	
59,8
12,5

72,3

	
	GC
	

	1.
2.

3.

	Do trọng lượng bản thân dầm dọc
0,22.0,3.1,1.25.3,6
Do trọng lượng sàn hành lang truyền vào 
3.862.1,8/2.3,6
Do lan can xây tường cao 1 m truyền vào 
2,88.3,6.1
	6,53

12,5
10,37
29,4













2, Tĩnh tải tầng mái
[image: ]
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Sơ đồ phân tĩnh tải tầng mái.
	
	TĨNH TẢI PHÂN BỐ TRÊN MÁI
	

	STT
	Loại tải trọng và cách tính
	Kết quả
( kN/m )

	1.


2.






	Nhịp AB
Do trọng lượng tường thu hồi 110 cao trung bình 0,83 trên dầm và mái tôn xà gồ thép
g= 2,88.0,83+0,21.3,6
Do tải trọng truyền từ sàn dưới dạng hình thang với tung độ lớn nhất
3.69 .3,6
	
3,15


13,28

	
1.



	Nhịp BC
Do trọng lượng tường thu hồi 110 cao trung bình 0,3 trên dầm và mái tôn xà gồ thép
g= 2,88.0,3+0,21.3,6


	

        1,62

	
	TĨNH TẢI TẬP TRUNG TRÊN MÁI
	

	STT
	Loại tải trọng và cách tính
	Kết quả
( kN )

	
1.

2.

3.

4.

	GAm
Trọng lượng dầm dọc
gdd = 0,22.0,3.3,6.1,1.25
Trọng lượng seno vươn ra ngoài 800 m
gseno = 3,69.0,8.3,6
Trọng lượng tường xây trên seno
gt = 25.1,1.0,8.6.3,6
Trọng lượng bản sàn mái truyền vào
gs = 3,69.3,6 .3,6/2/2
	

6,53

10,63

4,75

11,96

	
1.
2.
	GBm
Tương tự mục 1 và 4 trên mục G4m 
Trọng lượng phần sàn hành lang truyền vào 
ghl = 3,69.1,8/2.3,6
	
19

11,96

	
1.

2.

	gCm  
Tương tự mục 1,2,3 ở GAm 

Tương tự mục 2 ở GBm
	
21,91

11,96



Momen tập trung tác dụng lên các đầu cột A và C:
M = 4,75.0,8 = 3,8 kN/m

Ta có sơ đồ tĩnh tải tác dụng vào khung như sau
[image: ]
Sơ đồ tĩnh tải tác dụng vào khung



V, Xác định hoạt tải tác dụng vào khung.
1,Trường hợp hoạt tải 1.
 a, Hoạt tải tầng 2,4.
  	[image: ]
Sơ đồ hoạt tải 1 – tầng 2,4

	Hoạt tải 1-tầng 2,4

	sàn
	Loại tải trọng và cách tính
	Phép tính
	Kết quả
( kN/m)

	
Sàn tầng 2 hoặc tầng 4
	Tải phân bố dạng hình thang với tung độ lớn nhất
	

	8,64

	
	Tải tập trung do sàn truyền vào
	
.3,6/2/2
	7,78
(kN)






b, Hoạt tải tầng 3.
[image: ]
Sơ  đồ phân hoạt tải I tầng 3
	Hoạt tải 1-tầng 3

	Sàn
	Loại tải trọng và cách tính
	Cách tính
	Kết quả

	
	Tải tập trung do tải trọng sàn truyền vào :
	
.3,6
	11,66
( kN )










c,Hoạt tải mái.
[image: ]
Sơ đồ hoạt tải 1 – mái

	
Hoạt tải 1-tầng mái

	Sàn
	Loại tải trọng
	Cách tính
	Kết quả

	
Sàn tầng mái
	Tải trọng tập trung do sàn truyền vào
	
.3,6
	3,16
 ( kN )

	
	Do hoạt tải nước trên seno sâu 0,3m, rộng 0,8-0,1=0,7
	

	7,56
( kN)



Momen tập trung do hoạt tải nước trên seno M = 7,56.0,4 = 3,02 kN/m





2,Trường hợp hoạt tải 2.
a, Hoạt tải tầng 2,4.
[image: ]
Hoạt tải 2 – tầng 2,4.
	Hoạt tải 2 - tầng 2,4

	Sàn
	Loại tải trọng và cách tính
	Cách tính
	Kết quả

	Sàn tầng 2,4
	Tải tập trung do tải trọng sàn truyền vào :
	
.3,6
	11,66
( kN )












b,Hoạt tải tầng 3.
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Hoạt tải 2 –tầng 3.
	Hoạt tải 1-tầng 2,4

	sàn
	Loại tải trọng và cách tính
	Phép tính
	Kết quả
( kN/m)

	
Sàn tầng 3
	Tải phân bố dạng hình thang với tung độ lớn nhất
	

	8,64

	
	Tải tập trung do sàn truyền vào
	
.3,6/2/2
	7,78
(kN)








c, Sàn tầng mái.

[image: ]
Hoạt tải 2 – tầng mái.
	Hoạt tải 1-tầng 2,4

	sàn
	Loại tải trọng và cách tính
	Phép tính
	Kết quả
( kN/m)

	
Sàn tầng mái
	Tải phân bố dạng hình thang với tung độ lớn nhất
	

	3,51

	
	Tải tập trung do sàn truyền vào
	
.3,6/2/2
	3,16

	
	Do hoạt tải nước trên seno sâu 0,3m, rộng 0,8-0,08
	

	7,56
( kN)



Momen tập trung do hoạt tải nước trên seno M = 7,56.0,4 = 3,02 kN/m


Ta có sơ đồ hoạt tải tác dụng vào khung
[image: ]
Sơ đồ hoạt tải 1 tác dụng vào khung
[image: ]
Sơ đồ hoạt tải 2 tác dụng vào khung.







VI, Xác định tải trọng gió.

  Công trình xây dựng tại Bắc Giang, thuộc vùng gió II-B, có áp lực gió đơn vị: daN/m2
  -Tải trọng gió tác dụng lên khung sẽ được tính theo công thức: 

           Gió đẩy: 

           Gió hút: 
Bảng tính toán hệ số k
	Tầng
	Htầng (m)
	Z (m)
	k

	1
	4,175
	4,175
	0,847

	2
	3,5
	7,675
	0,944

	3
	3,5
	11,175
	1,019

	4
	3,5
	14,675
	1,075



Để đơn giản và an toàn , ta chọn chung hệ số k cho 2 tầng nhà.
-Tầng 1 và tầng 2: chọn k=0,944
-Tầng 3 và tầng 4: chọn k=1,075

	Bảng tính toán tải trọng gió

	Tầng
	H(m)
	Z(m)
	k
	n
	B(m)
	Cđ
	Ch
	Qđ(kN/m)
	Qh(kN/m)

	1
	4,175
	4,175
	0,847
	1,2
	3,6
	0,8
	-0,6
	2,8
	-2

	2
	3,5
	7,675
	0,944
	1,2
	3,6
	0,8
	-0,6
	3
	-2,3

	3
	3,5
	11,175
	1,019
	1,2
	3,6
	0,8
	-0,6
	3,3
	-2,5

	4
	3,5
	14,675
	1,075
	1,2
	3,6
	0,8
	-0,6
	3,5
	-2,7



Với qđ_áp lực gió đẩy tác dụng lên khung. kN/m
     qh_áp lực gió hút tác dụng lên khung. kN/m
-Tải trọng gió mái quy về lực tập trung tác dụng vào đầu cột Sđ và Sh với k=1,089.

Trị số S tính theo công thức: 


Góc 
Tỉ số  = = 1,88 nội suy trong bảng ta được: 
Ce1=-0,7
Ce2=-0,8
Phía gió đẩy: Sđ = 0,95.1,2.3,6.1,089.1.(-0,7.1,2) = -3,75 ( kN )
Phía gió hút: Sh = 0,95.1,2.3,6.1,089.1.( 0,8.1,2 ) = 4,29(kN)


Sơ đồ gió trái tác dụng vào khung:
[image: ]
Sơ đồ gió trái tác dụng vào khung.

[image: ]
Sơ đồ gió phải tác dụng vào khung.







VI, Xác định nội lực và tổ hợp nội lực.
Nhập các trường hợp tải trọng cho khung như sau:
· Tĩnh tải (TT)
· Hoạt tải 1 (HT1)
· Hoạt tải 2 (HT2)
· Gió trái (GT)
· Gió phải (GP)
[image: ]
Sơ đồ phần tử khung

Tải trọng đầu vào etabs
[image: ]
Tĩnh tải
[image: ]
Hoạt tải 1
[image: ]
Hoạt tải 2
[image: ]
Gió trái
[image: ]
Gió phải





Kết quả nội lực
[image: ]
Lực dọc (TT)
[image: ]
Lực cắt (TT)
[image: ]
Mo men (TT)
[image: ]
Lực dọc (HT1)
[image: ]
Lực cắt (HT1)
[image: ]
Mo men (HT1)
[image: ]
Lực dọc (HT2)
[image: ]
Lực cắt (HT2)
[image: ]
Mo men (HT2)
[image: ]
Lực dọc (GT)
[image: ]
Lực cắt (GT)
[image: ]
Mo men (GT)
[image: ]
Lực dọc (GP)
[image: ]
Lực cắt (GP)
[image: ]
Momen (GP)
	GVHD: T.S                                                                                            ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP 2              




SVTH: PHẠM VĂN LUÂN     -      14X2 	                                                                                       Page 3

	PHAN TU COT
	BANG TO HOP NOI LUC CHO COT

	
	

	
	MAT CAT
	NOI LUC
	TRUONG HOP TAI TRONG
	TO HOP CO BAN 1
	TO HOP CO BAN 2

	
	
	
	TT
	HT1
	HT2
	GT
	GP
	Mmax
	Mmin
	Mtư
	Mmax
	Mmin
	Mtư

	
	
	
	
	
	
	
	
	Ntư
	Ntư
	Nmax
	Ntư
	Ntư
	Nmax

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	I/I
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,7
	4,8
	4,5,6
	4,6,7
	4,5,8
	4,5,6,8

	
	
	M(KNm)
	-11.6184
	-5.1265
	0.6006
	80.279
	-79.1937
	68.6606
	-90.8121
	-16.1443
	61.17324
	-87.50658
	-86.96604

	
	
	N(KN)
	-530.4296
	-91.0216
	-83.5168
	60.694
	-60.7332
	-469.7356
	-591.1628
	-704.968
	-550.9701
	-667.0089
	-742.174

	
	II/II
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,8
	4,7
	4,5,6
	4,5,8
	4,6,7
	4,5,6,8

	
	
	M(KNm)
	19.8409
	9.1197
	-1.2482
	-38.5738
	38.7996
	58.6405
	-18.7329
	27.7124
	62.96827
	-15.9989
	61.84489

	
	
	N(KN)
	-521.8238
	-91.0216
	-83.5168
	60.694
	-60.7332
	-582.557
	-461.1298
	-696.3622
	-658.4031
	-542.3643
	-733.5682

	2
	I/I
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,7
	4,8
	4,5,6
	4,5,7
	4,6,8
	4,5,6,7

	
	
	M(KNm)
	12.0572
	5.7295
	-0.9086
	83.4381
	-84.5249
	95.4953
	-72.4677
	16.8781
	92.30804
	-64.83295
	91.4903

	
	
	N(KN)
	-580.4026
	-109.9043
	-108.2028
	-1.3552
	1.528
	-581.7578
	-578.8746
	-798.5097
	-680.5362
	-676.4099
	-777.9187

	
	II/II
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,8
	4,7
	4,5,6
	4,6,8
	4,5,7
	4,5,6,7

	
	
	M(KNm)
	-18.7454
	-8.6787
	1.3186
	-45.7402
	45.5083
	26.7629
	-64.4856
	-26.1055
	23.39881
	-67.72241
	-66.53567

	
	
	N(KN)
	-571.7968
	-109.9043
	-108.2028
	-1.3552
	1.528
	-570.2688
	-573.152
	-789.9039
	-667.8041
	-671.9304
	-769.3129

	3
	I/I
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,7
	4,8
	4,7
	4,6,7
	4,5,8
	4,5,6,7

	
	
	M(KNm)
	0.3161
	-0.0167
	0.1339
	14.4752
	-14.4787
	14.7913
	-14.1626
	14.7913
	13.46429
	-12.72976
	13.44926

	
	
	N(KN)
	-149.5243
	-24.4741
	-33.6804
	-59.3388
	59.2053
	-208.8631
	-90.319
	-208.8631
	-233.2416
	-118.2662
	-255.2683

	
	II/II
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,8
	4,7
	4,7
	4,5,8
	4,6,7
	4,5,6,7

	
	
	M(KNm)
	-0.3859
	0.1565
	-0.2706
	-11.0956
	11.0969
	10.711
	-11.4815
	-11.4815
	9.74216
	-10.61548
	-10.47463

	
	
	N(KN)
	-144.4647
	-24.4741
	-33.6804
	-59.3388
	59.2053
	-85.2594
	-203.8035
	-203.8035
	-113.2066
	-228.182
	-250.2087



	PHAN TU DAM
	BANG TO HOP NOI LUC CHO DAM

	
	

	
	MAT CAT
	NOI LUC
	TRUONG HOP TAI TRONG
	TO HOP CO BAN 1
	TO HOP CO BAN 2

	
	
	
	TT
	HT1
	HT2
	GT
	GP
	Mmax
	Mmin
	Mtư
	Mmax
	Mmin
	Mtư

	
	
	
	
	
	
	
	
	Qtư
	Qtư
	Qmax
	Qtư
	Qtư
	Qmax

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	13
	I/I
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,7
	4,8
	4,5,6
	4,6,7
	4,5,6,8
	4,5,6,8

	
	
	M (KN.m)
	-48.69
	-17.39
	-2.50
	82.82
	-82.92
	34.13
	-131.61
	-68.58
	23.60
	-141.22
	-141.22

	
	
	Q (KN)
	-79.05
	-28.49
	-0.35
	28.18
	-28.18
	-50.88
	-107.24
	-107.90
	-54.01
	-130.38
	-130.38

	
	II/II
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,5
	-
	4,7
	4,5,7
	-
	4,5,7

	
	
	M (KN.m)
	69.14
	30.08
	-1.52
	3.93
	-4.01
	99.22
	-
	73.07
	99.75
	-
	99.75

	
	
	Q (KN)
	1.05
	0.75
	-0.35
	28.18
	-28.18
	1.80
	-
	29.23
	27.09
	-
	27.09

	
	III/III
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,8
	4,7
	4,5
	4,6,8
	4,5,6,7
	4,5,7

	
	
	M (KN.m)
	-54.58
	-21.60
	-0.53
	-74.97
	74.90
	20.32
	-129.54
	-76.17
	12.36
	-141.96
	-141.48

	
	
	Q (KN)
	81.16
	30.00
	-0.35
	28.18
	-28.18
	52.97
	109.33
	111.15
	55.47
	133.19
	133.51

	14
	I/I
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,7
	4,8
	4,8
	4,6,7
	4,5,8
	4,5,8

	
	
	M (KN.m)
	-8.53
	-5.37
	2.05
	23.18
	-23.13
	14.65
	-31.66
	-31.66
	14.18
	-34.18
	-34.18

	
	
	Q (KN)
	-5.73
	-3.44
	1.71
	29.17
	-29.14
	23.44
	-34.87
	-34.87
	22.06
	-35.05
	-35.05

	
	II/II
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,7
	4,8
	4,8
	4,6,7
	4,5,8
	4,5,8

	
	
	M (KN.m)
	-5.90
	-3.66
	1.21
	8.69
	-8.66
	2.79
	-14.56
	-14.56
	3.01
	-16.99
	-16.99

	
	
	Q (KN)
	-4.84
	-3.44
	1.71
	29.17
	-29.14
	24.32
	-33.98
	-33.98
	22.94
	-34.16
	-34.16

	
	III/III
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,8
	4,7
	4,8
	4,5,8
	4,5,6,7
	4,5,8

	
	
	M (KN.m)
	-1.97
	-0.25
	-0.49
	-20.28
	20.28
	18.32
	-22.25
	18.32
	16.06
	-20.88
	16.06

	
	
	Q (KN)
	-3.08
	-3.44
	1.71
	29.17
	-29.14
	-32.22
	26.09
	-32.22
	-32.40
	21.62
	-32.40




[bookmark: _Hlk500843339]D. THIẾT KẾ CÁC CẤU KIỆN CỦA KHUNG 
I. Thiết kế dầm khung trục 3 (K3)
1. Vật liệu
+ Bêtông B20 có Rb= 11,5 (MPa), Rbt = 0,9 (MPa)
+ Cốt thép nhóm AII có Rs = 280(MPa) ,  
+ Cốt thép đai nhóm AI  có  Rsw = 175 (MPa).
+ Tra ra hệ số R và R theo bảng ta có R = 0,595 và R = 0.418
+ Hàm lượng cốt thép lớn nhất trong cấu kiện chịu uốn là: 



+ Hàm lượng cốt thép nhỏ nhất trong cấu kiện chịu uốn là: 
2. Lý thuyết tính toán
a. Chuẩn bị số liệu
- Từ bảng tổ hợp nội lực chọn nội lực lớn nhất ở từng tiết diện.
- Với vùng dầm chịu M âm ( căng thớ trên dầm) tính cốt thép theo bài toán tính cốt dọc của cấu kiện chịu uốn, tiết diện chữ nhật.
- Với vùng dầm chịu M dương ( căng thớ dưới dầm ) tính theo bài toán tính cốt dọc của cấu kiện chịu uốn, tiết diện T ( với sàn đổ toàn khối trên dầm ).
b. Tính cốt dọc chịu momen âm: tính theo tiết diện chữ nhật đặt cốt đơn
- Kích thước tiết diện bxh




- Giả thiết a
- Tính h0=h-a
- Tính 
- Nếu  thì tính 
và tính 

Rồi kiểm tra hàm lượng cốt thép 






+ Nếu min=0,05% thì lấy As0,0005bh0
+ Nếu >min: chọn và bố trí cốt thép để kiểm tra lại a, nếu xấp xỉ hoặc lớn hơn a giả thiết là có thể chấp nhận được



- Nếu , nghĩa là khích thước tiết diện chọn bé, có thể xử lý như sau :
+ Nếu  thì giữ nguyên tiết diện và tính thép theo bài toán tính cốt kép
+ Nếu  thì nên thay đổi tiết diện dầm. trong trường hợp này sẽ làm thay đổi tải trọng và nội lực trong toàn khung.



c. Tính cốt dọc chịu momen dương
      Bản sàn đổ toàn khối với phần trên của dầm nên khi chịu momen dương được tính theo tiết diện chữ T có cánh trong vùng nén.
♦ Độ vươn của sải cánh được lấy như sau:

        *  ( l – nhịp của dầm khung )

        *  không được lấy lớn hơn giá trị sau:

- Khi dầm ngang vuông góc với dầm khung ở trong khoảng giữa giữa dầm, hoặc khi hf’0,1h thì Ss không được vượt quá ½ khoảng cách thong thủy giữa 2 dầm khung.
[image: ]

- Khi không có dầm ngang hoặc khoảng cách giữa các dầm ngang lớn hơn khoảng cách giữa 2 dầm khung và khi hf’<0,1h thì 
          * Bỏ qua cánh hf’ khi hf’<0,05h
♦ Kiểm tra vị trí trục trung hòa


- Tính : 
+ Nếu MMf : Trục trung hòa đi qua cánh,  tính toán như tiết diện chữ nhật, kích thước bf’xh như trình bày ở mục a
+ Nếu M>Mf : Trục trung hòa đi qua sườn, tính toán theo tiết diện chữ T dưới đây
♦ Tính cốt dọc cho tiết diện chữ T

- Tính 


- Từ  tính tra được 
- Xác định As theo cong thức :




3. Áp dụng tính toán cốt thép cho dầm 13 (bxh= 220x550)
Số liệu tính toán cho tiết diện ở dầm : Từ bảng tổ hợp nội lực ta chọn ra nội lực nguy hiểm nhất cho dầm 41 :
+ Gối trái  (GT) :	M= -141,2 KNm
+ Gối phải  (GP) :	M= -142 KNm
+ Nhịp         (N) :     M=  100 KNm
a.Tính cốt thép cho gối chịu momen âm gối trái và gối phải gần bằng nhau lấy cái lớn nhất để tính :
+ Tính theo tiết diện chữ nhật hxb=55x22 cm.
+ Giả thiết a=4 cm =>h0=h-a=55-4=51 cm
+ Tại gối phải có M= -142 KNm






AS = = = 11,3 cm2
Kiểm tra hàm lượng cốt thép




 = .100% = .100% = 1% >  = 0,05%


Chọn 220 + 218  =>  As = 11,37 cm2

b. Tính cốt thép cho nhịp giữa dầm chịu momen dương :
+ Tính theo tiết diện chữ T có cánh nằm trong vùng nén với hf’=hs=10 cm
+ Giả thiết a=4cm => h0=h-a=55-4=51 cm
+ Giá trị độ vươn của cánh Ss lấy bé hơn trị số sau :
½ khoảng cách thông thủy của các sườn dọc
	½.(3,6-0,3)=1,65 m

 nhip cấu kiện : 5,82/6 = 0,97 m

=> Sc=min(1,65 ;0,97)=1 m
+ Tính b’f  = b+2.Sc = 0,22+2.0,97= 2,16 m = 216 cm
+ Xác định : 

Mf  =  = 11,5.216.10.(51 -0,5.10)=1142640 daN.cm =1142kN.m
Vì 100 KNm=Mmax<<Mf=1142 KNm => Trục trung hòa đi qua cánh,  tính toán như tiết diện chữ nhật, kích thước bf’xh.

+ Giá trị 






AS = = = 7,07cm2
Kiểm tra hàm lượng cốt thép





  = .100% = .100% = 0,63% >  = 0,05%


Chọn 218+116 =>  As = 7,1 cm2
*  Kiểm tra lại chiều cao làm việc h0: 
Với dầm cao h = 55cm > 250cm. lớp bảo vệ có chiều dày 4cm:
h0 = 55cm - 4cm= 51cm 	
như vậy trị số đã dung để tính toán là: h0 =51 cm là thiên về an toàn
4. Áp dụng tính toán cốt thép cho dầm 14 (bxh= 220x300)
Số liệu tính toán cho tiết diện ở dầm : Từ bảng tổ hợp nội lực ta chọn ra nội lực nguy hiểm nhất cho dầm 41 :
+ Gối trái  (GT) :	M= -34,2 KNm
+ Gối phải  (GP) :	M= -22,3 KNm
+ Nhịp         (N) :     M=  18,3 KNm
a.Tính cốt thép cho gối chịu momen âm gối trái và gối phải gần bằng nhau lấy cái lớn nhất để tính :
+ Tính theo tiết diện chữ nhật hxb=30x22 cm.
+ Giả thiết a=4 cm =>h0=h-a=30-4=26 cm
+ Tại gối phải có M= -34,2 KNm






AS = = = 5,28 cm2
Kiểm tra hàm lượng cốt thép




 = .100% = .100% = 0,9% >  = 0,05%

Chọn 2 20 =>  As = 6,28 cm2

b. Tính cốt thép cho nhịp giữa dầm chịu momen dương :
+ Tính theo tiết diện chữ T có cánh nằm trong vùng nén với hf’=hs=10 cm
+ Giả thiết a=4cm => h0=h-a=30-4=26 cm
+ Giá trị độ vươn của cánh Ss lấy bé hơn trị số sau :
½ khoảng cách thông thủy của các sườn dọc
	½.(3,6-0,3)=1,65 m

 nhip cấu kiện : 1,89/6 = 0,315 m

=> Sc=min(1,65 ;0,315)=1 m
+ Tính b’f  = b+2.Sc = 0,22+2.0,315= 0,85 m = 85 cm
+ Xác định : 

Mf  =  = 14,5.85.10.(26 -0,5.10)=80325 daN.cm =80,325kN.m
Vì 18,3 KNm=Mmax<<Mf=80,325 KNm => Trục trung hòa đi qua cánh,  tính toán như tiết diện chữ nhật, kích thước bf’xh.

+ Giá trị 






AS = = = 2,57cm2
Kiểm tra hàm lượng cốt thép





  = .100% = .100% = 0,45% >  = 0,05%

Chọn 2 14 =>  As = 3 cm2
*  Kiểm tra lại chiều cao làm việc h0: 
Với dầm cao h = 300cm > 250cm. lớp bảo vệ có chiều dày 4cm:
h0 = 30cm - 4cm= 26cm 	
như vậy trị số đã dùng để tính toán là: h0 = 26cm là thiên về an toàn

                            Tính toán và bố trí cốt thép đai cho dầm 13
· Tính cốt đai cho dầm: Từ bảng tổ hợp nội lực ta chọn ra lực cắt nguy hiểm nhất cho dầm là: Qmax =133,5Kn
· + Bêtông B20 có Rb= 115 (MPa), Rbt = 0,9 (MPa)
· + Cốt thép nhóm AII có Rs = 280(MPa) ,  
· + Cốt thép đai nhóm AI  có  Rsw = 175 (MPa).
-   Kiểm tra điều kiện: 

 

 


 < 133,5 <  = 
thỏa mãn điều kiện tính toán.
· tính qsw:
· 

Kiểm tra điều kiện 



Vậy lấy 
  - Tính khoảng cách giữa các lớp cốt đai:chọn      

+ theo tính toán: =166mm
           + theo cấu tạo: do dầm cao 550mm>450mm nên 


           + khoảng cách lớn nhất giữa các cốt đai: 


Vậy chọn khoảng cách giữa các cốt đai:

s=min(Sct,Stt,Smax)=min(157;166;578)mm=157mm,ta chọn s=150mm. trong đoạn ¼ nhịp dầm
 phần còn lại đặt thưa hơn theo điều kiện cấu tạo: <(3h/4; 50cm)=41cm, chọn 300mm. 
                            Tính toán và bố trí cốt thép đai cho dầm 14
· Tính cốt đai cho dầm: Từ bảng tổ hợp nội lực ta chọn ra lực cắt nguy hiểm nhất cho dầm là: Qmax =30,55Kn
-   Kiểm tra điều kiện: 

 

 


 < 35,05 <  = 
Kiểm tra khả năng chịu cắt của bê tông

Q<
thỏa mãn điều kiện tính toán.
· Đặt cốt đai theo cấu tạo s=a150 cho toàn bộ chiều dài dầm
Tính tương tự cho các cấu kiện dầm còn lại, ta có bảng kết quả sau.               
Bảng tính diện tích cốt thép dầm
   
	Tên
	Vị trí
	Giá trị M
	As
	Chọn thép
	As 
	%

	dầm
	 
	(kN.m)
	(cm2)
	n
	
	chọn
	 

	17
	Gối 
	104,7
	8,03
	3
	
	8,23
	0,72

	
	Nhịp
	96,3
	6,8
	3
	2
	7,1
	0,61

	
	Gối 
	98,5
	8,03
	3
	
	8,23
	0,72

	18
	Gối 
	11,9
	1,7
	2
	18
	5,08
	0,29

	
	Nhịp
	8,6
	1,36
	2
	12
	2,26
	0.23

	
	Gối 
	12,6
	1,7
	2
	18
	5,08
	   0,29



II. Tính toán thép cho cột. 
1. Vật liệu
+ Bêtông B20 có Rb= 11,5 (MPa), Rbt = 0,9 (MPa)
+ Cốt thép nhóm AII có Rs = 280(MPa) ,  
+ Cốt thép đai nhóm AI  có  Rsw = 175 (MPa).
+ Tra ra hệ số R và R theo bảng ta có R = 0,595 và R = 0.418
+ Hàm lượng cốt thép lớn nhất trong cấu kiện chịu uốn là: 



+ Hàm lượng cốt thép nhỏ nhất trong cấu kiện chịu uốn là: 
2. Tính toán thép cột cho phần tử 1 và 2
Chiều dài tính toán l0 = 0,7.4,175 = 2,9225 (m)

Giả thiết a = a’ = 4 cm  h0 = h – a = 40 – 4 = 36 (cm)
Za = h0 – a = 36 - 4 = 32 (cm)

Độ mảnh  292/40 = 7,3 < 8


 Bỏ qua ảnh hưởng của uốn dọc. Lấy hệ số ảnh hưởng của uốn dọc 
Độ lệch ngẫu nhiên : 

 = 1,33 (cm)
 




Dựa vào bảng tổ hợp nội lực ta xác định được các cặp nội lực gây nguy hiểm nhất cho cột như sau:
	Cặp nội lực
	Phần tử
	Kích thước cột
	Lớp
b.vệ
	ho
(cm)
	Chiều cao cột
	Mômen tính toán
	Lực dọc tính toán

	
	
	b
(cm)
	h
(cm)
	a=a'
(cm)
	
	l
(cm)
	lo
(cm)
	M
(KN.m)
	N
(KN)

	Mmax-Ntư
	2
	22
	40
	4
	36
	4175
	292
	95.5
	-581.76

	Nmax-Mtư
	
	22
	40
	4
	36
	4175
	292
	16.88
	-798.51

	emax
	
	22
	40
	4
	36
	4175
	292
	95.5
	-581.76



a) Tính toán cốt thép đối xứng với cặp nội lực 2
                   M = 16,88 (kN.m); 
                   N = -798,5 (kN).
+ e = η.eo + h/2 –a = 1×1,33 + 40/2 - 4 = 16,33 (cm)

Tính  = 31,5 (cm)
                        Rh0= 0,541×36 = 19,5 (cm).
Như vậy:  xảy ra trường hợp x > Rh0 -> lệch tâm bé 

Đặt  = 0,88

Đặt  = 0,45

Đặt  = 0,889






Tính toán cốt thép đối xứng với cặp nội lực 1,3

Mmax-Ntư: 

emax: 


chọn để tính toán
* Kiểm tra hàm lượng cốt thép:


· 


Thỏa mãn min=0,1% <  < max=1,5%
Chọn 3 22 có As=11,4 cm2  cho mỗi phía.
Tính lại lớp bảo vệ sau khi bố trí thép
a = 30 + 22/2 = 41 (mm)
 ho = h – a = 400 – 41 =35,9 (cm) 
Tính khoảng hở giữa các thanh cốt thép
· t = (220 – (30x2) – 2x25-22)/2 = 44(mm) > 30(mm) (thỏa mãn)
Vậy chọn cốt thép như trên là hợp lý

c.Tính toán thép đai
·  Đường kính cốt đai



	 (mm). Ta chọn 6 nhóm AI
· Khoảng cách giữa các cốt đai
- Trong đoạn nối chồng cốt thép dọc và đoạn gia cường thép (Giao giữa dầm với cột)

	220 (mm)
Chọn s = 100 (mm)
- Các đoạn còn lại

 330 (mm).
Chọn s = 200 (mm)
3. Tính toán thép cột cho phần tử 3(22x22)
Chiều dài tính toán l0 = 0,7.4,175 = 2,9225 (m)

Giả thiết a = a’ = 4 cm  h0 = h – a = 22 – 4 = 18 (cm)
Za = h0 – a = 18 - 4 = 14 (cm)

Độ mảnh  292/22 = 13,3 >8


 cần xác định hệ số ảnh hưởng của uốn dọc 

Mô men quán tính của tiết diện 

Giả thiết hàm lượng cốt thép tổng . Mô men quán tính của tiết diện cột thép:


Hệ số ảnh hưởng của độ lệch tâm S


Hệ số ảnh hưởng của tải trọng dài hạn 

Do  và M trái dấu nhau nên  

Trong đó  

Lực dọc tới hạn 

Hệ số uốn dọc 
Độ lệch ngẫu nhiên : 

 = 1,33 (cm)
Dựa vào bảng tổ hợp nội lực ta xác định được các cặp nội lực gây nguy hiểm nhất cho cột như sau:
	Cặp nội lực
	Phần tử
	Kích thước cột
	Lớp
b.vệ
	ho
(cm)
	Chiều cao cột
	Mômen tính toán
	Lực dọc tính toán

	
	
	b
(cm)
	h
(cm)
	a=a'
(cm)
	
	l
(cm)
	lo
(cm)
	M
(KN.m)
	N
(KN)

	Mmax-Ntư
	3
	22
	22
	4
	18
	4175
	292
	14,79
	208,86

	Nmax-Mtư
	
	22
	22
	4
	18
	4175
	292
	13,45
	255,27

	emax
	
	22
	22
	4
	18
	4175
	292
	14,16
	90,32



a) Tính toán cốt thép đối xứng với cặp nội lực 2
                   M = 13,45 (kN.m); 
                   N -255,3 (kN).
+ e = η.eo + h/2 –a = 1,42×1,33 + 40/2 - 4 = 17,88 (cm)

Tính  = 10 (cm)
                        Rh0= 0,541×18 = 9,74 (cm).
Như vậy:  xảy ra trường hợp x > Rh0 -> lệch tâm bé 

Đặt  = 0,56

Đặt  = 0,98

Đặt  = 0,78






Tính toán cốt thép đối xứng với cặp nội lực 1,3

Mmax-Ntư: 

emax: 


chọn để tính toán
* Kiểm tra hàm lượng cốt thép:


· 


Thỏa mãn min=0,1% <  < max=1,5%
Chọn 216 có As=4,02cm2  cho mỗi phía.
Tính lại lớp bảo vệ sau khi bố trí thép
a = 30 + 22/2 = 41 (mm)
 ho = h – a = 220 – 41 =17,9 (cm) 
Tính khoảng hở giữa các thanh cốt thép
· t = (220 – (30x2) – 2x16) = 128(mm) > 30(mm) (thỏa mãn)
Vậy chọn cốt thép như trên là hợp lý
c.Tính toán thép đai
·  Đường kính cốt đai



	 (mm). Ta chọn 6 nhóm AI
· Khoảng cách giữa các cốt đai
- Trong đoạn nối chồng cốt thép dọc và đoạn gia cường thép (Giao giữa dầm với cột)

	160 (mm)
Chọn s = 100 (mm)
- Các đoạn còn lại

 240 (mm).
Chọn s = 200 (mm)
	Cặp nội lực
	Phần tử
	kích thước cột
	lớp
b.vệ
	ho
(cm)
	chiều cao cột
	mômen tính toán
	lực dọc tính toán
	Thực tế chọn

	
	
	b
(cm)
	h
(cm)
	a=a'
(cm)
	
	l
(cm)
	lo
(cm)
	M
(kN.m)
	N
(KN)
	bố trí thép
	As
(cm2)

	Mmax-Ntư
	7-8
	22
	40
	4
	36
	350
	245
	70.88
	-343,58
	
	9,42

	Nmax-Mtư
	
	22
	40
	4
	36
	350
	245
	   46.3
	-343,58
	
	9,42

	emax
	
	22
	40
	4
	36
	350
	245
	62.23
	-247
	
	9,42

	Mmax-Ntư
	9
	22
	22
	4
	18
	350
	245
	8.32
	-121.82
	
	4,02

	Nmax-Mtư
	
	22
	22
	4
	18
	350
	245
	8.32
	-121.82
	
	4,02

	emax
	
	22
	22
	4
	18
	350
	245
	8.06
	-91.79
	
	4,02








4. cấu tạo một số nút khung
- nút khung tầng mái ( giao phần tử cột 10 và dầm 19 )
Tổ hợp nội lực phần tử này ta thấy nút khung chịu nén (nút đóng) vì moomen đầu dầm căng thớ trên trong tất cả các tổ hợp. vậy ta cấu tạo nút khung theo trường hợp khung đóng. Cấu tạo phụ thuộc vào độ lớn của tỉ số tại đầu cột.

Cặp nội lực có tỉ số lớn nhất 


Do đó cấu tạo nút khung như sau:
Chiều dài neo cốt thép từ dầm xuống trong trường hợp neo vào vùng kéo của cột 

lấy 670mm
[image: ]

· Nút góc khung tầng mái (giao phần tư cột 12 và dầm 20)

Cặp nội lực có tỉ số lớn nhất 


Do đó cấu tạo nút khung như sau:
Chiều dài neo cốt thép từ dầm xuống trong trường hợp neo vào vùng kéo của cột 

lấy 600mm
[image: ]






· Nút liên kết móng ( giao phần tử cột 1 và móng )
Cấu tạo như nút cứng
[image: ]
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